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I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính 599,444.98 100.00 193,765.20 32.32 53,131.48 8.86 10,889.84 1.82 206,375.50 34.43 329.29 0.05 2,946.93 0.49 660.90 0.11 115,694.34 19.30 72.79 0.01 15,578.71 2.60

1 Đất nông nghiệp NNP 497,411.78 82.98 179,990.22 36.19 48,482.74 9.75 2,629.69 0.53 205,181.46 41.25 279.59 0.06 0.46 0.00 59,402.55 11.94 1,445.07 0.29

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 137,522.60 22.94 114,839.80 83.51 1,448.93 1.05 2,075.21 1.51 370.55 0.27 0.46 0.00 18,787.66 13.66

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 92,568.19 15.44 76,424.39 82.56 238.61 0.26 1,993.09 2.15 0.46 0.00 13,911.65 15.03

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 68,026.25 11.35 59,622.36 87.65 1,154.03 1.70 0.26 0.00 7,249.61 10.66

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 24,541.94 4.09 16,802.02 68.46 238.61 0.97 839.06 3.42 0.21 0.00 6,662.04 27.15

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 44,954.41 7.50 38,415.41 85.45 1,210.32 2.69 82.12 0.18 370.55 0.82 4,876.01 10.85

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 351,920.35 58.71 62,058.24 17.63 45,903.40 13.04 83.74 0.02 204,792.33 58.19 279.28 0.08 37,358.29 10.62 1,445.07 0.41

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX 162,602.42 27.13 60,347.05 37.11 38,246.07 23.52 30,642.33 18.84 122.55 0.08 32,435.74 19.95 808.68 0.50

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 114,941.08 19.17 1,711.18 1.49 7,657.34 6.66 83.74 0.07 99,938.00 86.95 156.73 0.14 4,757.70 4.14 636.39 0.55

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 74,376.85 12.41 74,212.00 99.78 164.85 0.22

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 5,462.11 0.91 1,744.09 31.93 444.28 8.13 437.85 8.02 11.83 0.22 0.31 0.01 2,823.76 51.70

1.4 Đất làm muối LMU 382.50 0.06 80.06 20.93 302.44 79.07

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 2,124.22 0.35 1,268.03 59.69 686.13 32.30 32.90 1.55 6.75 0.32 130.40 6.14

2 Đất phi nông nghiệp PNN 89,653.91 14.96 13,774.98 15.36 4,648.74 5.19 8,260.14 9.21 1,194.03 1.33 49.70 0.06 2,946.93 3.29 660.44 0.74 43,985.29 49.06 14,133.64 15.76

2.1 Đất ở OTC 13,749.79 2.29 13,700.95 99.64 48.85 0.36

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 11,188.21 1.87 11,153.72 99.69 34.50 0.31

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 2,561.58 0.43 2,547.23 99.44 14.35 0.56

2.2 Đất chuyên dùng CDG 43,165.75 7.20 57.36 0.13 3,999.42 9.27 3,470.97 8.04 1,194.03 2.77 49.70 0.12 2,946.93 6.83 18.79 0.04 24,867.31 57.61 6,561.22 15.20

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 291.34 0.05 291.34 100.00

2.2.2   Đất quốc phòng CQP 1,524.89 0.25 1,524.89 100.00

2.2.3   Đất an ninh CAN 156.68 0.03 156.68 100.00

2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 2,013.91 0.34 34.53 1.71 740.21 36.75 1,166.34 57.91 29.84 1.48 42.98 2.13

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 6,146.36 1.03 57.36 0.93 3,131.69 50.95 17.43 0.28 2,924.35 47.58 15.53 0.25

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC 33,032.57 5.51 833.20 2.52 757.85 2.29 27.69 0.08 2.44 0.01 22.59 0.07 18.79 0.06 24,808.79 75.10 6,561.22 19.86

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 218.48 0.04 218.48 100.00

2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 423.17 0.07 423.17 100.00

2.5   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 4,817.21 0.80 28.04 0.58 4,789.17 99.42

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 12,218.60 2.04 152.33 1.25 10,780.13 88.23 1,286.14 10.53

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 15,003.27 2.50 379.16 2.53 8,337.84 55.57 6,286.28 41.90

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 57.63 0.01 16.68 28.94 40.95 71.06

3  Đất chưa sử dụng CSD 12,379.29 2.07 12,306.50 99.41 72.79 0.59

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 11,515.38 1.92 11,442.59 99.37 72.79 0.63

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 847.01 0.14 847.01 100.00

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS 16.90 0.00 16.90 100.00

II Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB

1    Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT

2    Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn MVR

3    Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK
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